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I. TRẮC NGHIỆM : ( 1 điểm)  Khoanh tròn vao câu đúng
Câu 1: Hiện trượng nào sau đây có biến đổi hoá học xảy ra
A. Xé vụn mảnh giấy  B. Đinh sắt (Iron) bị rỉ  
C. Nước đá tan chảy  D. thước kẽ bẻ cong
Câu 2:  Cho sơ đồ phản ứng: Al + HCl  ( AlCl3 + H2
Hệ số cân bằng PTHH là

A. 2, 6,2,3.     B. 2,3,2,6.  C. 2,2,6,3    D. 2,3,6,2.
Câu 3: Trong 48g O2 có số mol là bao nhiêu?
A. 0,5 .     B.  0,75 .
C. 1 .   D. 1,5.
Câu 4: Khi tăng nhiệt độ, độ tan của chất rắn trong nước như thế nào?
A. Đều tăng  .                   B. Đều giảm  
C. Phần lớn tăng.         D. Phần lớn giảm .

II. TỰ LUẬN : ( 1,5 điểm )
Câu 1: 

a. Định nghĩa nồng độ phần trăm của 1 dung dịch, viết công thức tính phần trăm?
b. Định nghĩa nồng độ mol của một dung dịch, viết công thức tính nồng độ mol dung dịch.
Câu 2:  Đốt cháy hoàn toàn 12,4g phosphorus  trong oxygen (O2) thu được 28.4g phosphorus (IV) oxide ( P2O5)
a. Viết phương trình bảo toàn khối lượng của các chất trong phản ứng.
b. Tính khối lượng oxygen tham gia phản ứng
a. Câu 3: Hoà tan 13g Zinc trong dd có chứa 18,25g Hydro chloric acid ( HCl), sau phản ứng thu được Zinc chloride ( ZnCl2) và khí hydrogen ( H2)
b. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra

c. Xác định chất phản ứng hết, chất phản ứng dư

d. Tính khối lượng ZnCl2 tạo thành.

( cho biết Zn= 65, H = 1, Cl = 35,5)
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II. Tự luận:

Câu 1: 
a. Nồng độ phần trăm ( kí hiệu C%) của 1 dd là số gam chất tan có trong 100g dd  0,25đ
Công thức:  [image: image2.png]C% =



 [image: image4.png]1



 x 100
b. Nồng độ mol ( kí hiệu là [image: image6.png]


) của 1 dd là số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.
Công thức: [image: image8.png]


 = [image: image10.png]



Câu 2:

a. Phương trình bảo toàn khối lượng của phản ứng  0,25đ
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 + [image: image14.png]


 = [image: image16.png]Mpops




b. khối lượng O2  





0,25đ
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= [image: image20.png]Mpops



- [image: image22.png]


= 28.4 – 12.4 = 16g
Câu 3:

a. PTHH 
Zn  + 2HCl  ( ZnCl2 + H2


0,25đ
Ta có:
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 = [image: image28.png]13



 = 0.2 mol
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 = 0.5 mol

Xét tỉ lệ mol: 
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  => [image: image40.png]
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 => số mol HCl dư

b. Chất phản ứng hết Zn; chất phản ứng còn dư: HCl

c. Theo PTHH, ta có:
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 = [image: image46.png]


 = 0.2 mol
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= n x m = 0.2 x 136 = 27,2g

